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1 GDNN-GDTX Khu vực 1 4 2 1 2 9
2 GDNN-GDTX Khu vực 2 1 1 1 1 4
3 GDNN-GDTX Khu vực 3 1 1 1 3
4 GDNN-GDTX Khu vực 4 1 1 1 1 4
5 GDNN-GDTX Khu vực 5 2 2 1 1 1 1 1 9
6 GDNN-GDTX Khu vực 6 1 1 2
7 GDNN-GDTX Khu vực 7 1 1
8 GDTX tỉnh 1 1 1 3
9 Khuyết tật tỉnh Tây Ninh 3 3
10 Nuôi dạy trẻ khuyết tật 1 1 2

11
THCS&THPT Bình Phong
Thạnh

1
1

12
THCS&THPT Hậu Thạnh
Đông

1
1

13
THCS&THPT Hưng Điền
B 1 1 1 1 1 5

14 THCS&THPT Khánh Hưng 1 1 2 4
15 THCS&THPT Lương Hòa 2 1 2 2 1 2 1 1 12
16 THCS&THPT Mỹ Bình 1 1
17 THCS&THPT Mỹ Quý 1 2 1 1 1 2 1 1 1 11

18
THCS&THPT Nguyễn Thị
Một

1 1 1 1 1 1 1
7

19 THPT An Ninh 2 1 1 1 1 6
20 THPT Bình Thạnh 1 1 1 3
21 THPT Cần Giuộc 2 1 1 4
22 THPT Chu Văn An 1 1 2
23

THPT chuyên Hoàng Lê
Kha 1 1

24
THPT chuyên Trần Văn
Giàu 1 1 2

25 THPT Đông Thạnh 1 1 1 1 1 5
26 THPT Đức Hòa 4 1 1 1 1 8
27 THPT Đức Huệ 2 1 1 1 1 6
28 THPT Dương Minh Châu 1 1



29 THPT Gò Đen 1 1 2
30 THPT Hậu Nghĩa 4 1 1 1 1 1 9
31 THPT Hoàng Văn Thụ 1 1
32 THPT Huỳnh Thúc Kháng 1 1 2
33 THPT Lê Duẩn 1 1 1 1 4
34 THPT Lê Hồng Phong 1 1 1 1 1 5
35

THPT Lê Quý Đôn- Long
An 1 1

36
THPT Lê Quý Đôn- Tân
Ninh 1 1

37 THPT Lộc Hưng 3 1 1 5
38 THPT Long Cang 1 1 2
39 THPT Long Hựu Đông 1 1 2
40 THPT Lương Thế Vinh 1 1
41 THPT Mỹ Lạc 1 1 2
42 THPT Ngô Gia Tự 2 2
43 THPT Nguyễn Đình Chiểu 1 1 1 1 1 1 1 7
44 THPT Nguyễn Huệ 1 1 1 3
45 THPT Nguyễn Hữu Thọ 1 1
46 THPT Nguyễn Thái Bình 1 1 1 1 4
47 THPT Nguyễn Trãi 1 1 2

48
THPT Nguyễn Trung Trực-
Nhựt Tảo

1
1

49
THPT Nguyễn Trung Trực-
Bến Lức

1 1
2

50 THPT Nguyễn Văn Trỗi 1 1 1 3
51 THPT Quang Trung 1 1 1 3
52 THPT Rạch Kiến 1 1 1 3
53 THPT Tân An 1 1
54 THPT Tân Châu 2 1 3
55 THPT Tân Đông 1 1 1 1 2 6
56 THPT Tân Hưng 1 1 2
57 THPT Tân Thạnh 1 1
58 THPT Thạnh Hóa 1 1
59 THPT Thủ Thừa 1 1
60 THPT Trần Phú 2 1 1 4
61 THPT Trảng Bàng 2 2 1 1 6
62 THPT Vĩnh Hưng 1 1 1 3
63 THPT Võ Văn Tần 2 2 2 1 2 1 10
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Tổng 4 1 0 3 1 2 1 1 9 4 3 0 0 3 57 13 2 3 1 34 9 14 0 0 1 4 3 9 21 23 226
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